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A. TRẮC NGHIỆM( 4 ĐIỂM): Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
 Bài 1: (1 điểm) 

a) Hỗn số 
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 được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 8,06                         B. 8,6                         C. 8,35                   D.  83, 5

b, Số thập phân có hai trăm , hai đơn vị, ba phần mười, ba phần trăm là:

A. 22,33

      B.  202,33

C. 202,303

D. 22,303
Bài 2: (1điểm): 50 % của 62,5 là:

A.50                             B. 62,5                        C. 112,5                D. 31,25
Bài 3: (1điểm): 
a, Giá trị của biểu thức 4,59 + 3,5 : 5 là

A. 5,29

      B. 4,29                       C. 6,43                    D. 4,045                        
b/ Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất? 

A. 1 giờ 15 phút          B. 
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 giờ                   C. 95 phút                D. 1,5 giờ
Bài 4: (1 điểm): 
a, Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong 9m3 3dm3 = .......dm3. là:  

 A. 9,3                        B. 9003                     C. 903                      D. 93
b, 3934 : 0,01 =….?

A. 93,4                       B. 3,934                     C. 3934000                D. 393400
B. TỰ LUẬN(6 ĐIỂM)
Bài 5: (1 điểm): Đặt tính rồi tính 
                                 16,2 : 0,36                                   16 giờ 50 phút : 5
Bài 6: (1 điểm) Tìm y      y - 5,2 = 1,9 + 3,8                        
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Bài 7: (1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện:

98,72 x 18 + 98,72 x 82
	
	

	
	

	
	


Bài 8: (2 điểm) Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà, biết tổng diện tích các cửa là 7,8m2. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông?
Bài 9: (1điểm): Một phép chia cho 6 có thương là số lớn nhất có ba chữ số, số dư là 4. Tìm số bị chia ?
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I. Phần trắc nghiệm:

Bài 1: (1 điểm) 

a, B. 8,6                         b, C. 202,33
Bài 2: (1điểm):  D. 31,25

Bài 3: (1điểm): 
a, A. 5,29

b, C. 95 phút            

Bài 4: (1 điểm): 
a, B. 9003                     
b, D. 393400                        
II. Phần tự luận:
Bài 5: HS làm đúng mỗi phần  được (0,5 đ). 
                 Đặt tính sai, đúng kÕt qu¶ không cho điểm.

Bài 6 : (1 điểm)  HS làm đúng mỗi phần  được (0,5 đ).
Bài 7: 1 điểm
Bài 8: (2điểm)
Bài giải

Diện tích xung quanh phòng học là: (12 +6) x 2 x 5 = 180 (m2)

                   Diện tích trần:                                        12 x 6= 72 (m2)
                   Diện tích cần quét vôi là:                       180 + 72 – 7,8 = 244,2 (m2 )

                                                                 Đáp số: 244,2  m2                          

HS có thể có nhiều cách giải khác nhau. Câu trả lời đúng, phép tính sai; câu trả lời sai không được điểm. Câu trả lời đúng, phép tính đúng, kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó.
Bài 9 (1đ)                

-Số lớn nhất có 3 chữ số là 999

-Gọi số cần tìm là X   ta có ;

        X : 6  = 999 (dư 4)                                                                                      

        X =  999 x 6 +4   

        X = 5998

Vậy số cần tìm là 5998                                                            

HS có thể có nhiều cách giải khác nhau.
Bài 9, 10 điểm chữ viết xấu trình bày cẩu thả, dập xóa trừ tối đa 1 điểm
0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm
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